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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

                                   

  c     -    d  -         c 

 

Số: 63/QĐ-SGTVT 

          

                       08       3  ăm 2019 

 
QUYẾ   Ị   

V/v cô g bố mở tuyế  v   tải  à   k ác  bằ g xe buýt  

từ Bế  xe tru g tâm tỉ    à  am (tỉ    à  am) đi  

Bế  xe Yê   g ĩa (t à     ố  à   i) và  gược   i 

 

  Á   ỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NAM 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông 

vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa 

bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của UBND tỉnh phê 

duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, tỉnh Hà 

Nam giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở GTVT Hà Nam; 

 Căn cứ Văn bản số 3453/UBND-GTXD ngày 29/11/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam về việc chủ trương bổ sung quy hoạch tuyến vận tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt; 

 Căn cứ Công văn số 4899/SGTVT-QLVT, ngày 27/10/2017 của sở Giao thông 

vận tải Hà Nội về việc lấy ý kiến mở tuyến buýt kế cận không trợ giá từ Thành phố 

Hà Nội đến tỉnh Hà Nam và ngược lại;  

Căn cứ Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến buýt từ Bến xe Trung tâm tỉnh Hà Nam 

(tỉnh Hà Nam) - đi Bến xe Yên Nghĩa (thành phố Hà Nội) của Công ty Cổ phần vận 

tải ô tô Hà Nam; 

Sau khi thống nhất với sở Giao thông vận tải Hà Nội và theo đề nghị của ông 

Trưởng phòng QLVT-PTNL, 

QUYẾ   Ị  : 

 iều 1. Công bố mở tuyến vận tải khách bằng xe buýt từ Bến xe trung tâm tỉnh 

Hà Nam (tỉnh Hà Nam) đi Bến xe Yên Nghĩa (thành phố Hà Nội) và ngược lại với 

các nội dung sau: 
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 1. Tên tuyến: Bến xe Yên Nghĩa(thành phố Hà Nội) - Bến xe trung tâm tỉnh Hà 

Nam (tỉnh Hà Nam). 

 2. Doanh nghiệp khai thác tuyến: Công ty Cổ phần vận tải ô tô Hà Nam và Công 

ty TNHH và Du lịch Bảo Châu.  

 3. Số hiệu tuyến: 214 

 4. Cự ly tuyến: 73 km. 

 5. Hành trình(điểm đầu, điểm cuối, điểm dừng):  

 5.1. Hành trình:  

 - Chiều đi: Bến xe Yên Nghĩa (thành phố Hà Nội) - Quang Trung (Hà Đông) - 

đường 70 - Quốc lộ 1A - đường 427 - Cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ, Ninh Bình -  nút 

giao Vực Vòng - Quốc lộ 38 - Đồng Văn  - Quốc lộ 1 - đường Lê Hoàn (Phủ Lý) - 

đường Đinh Tiên Hoàng (Phủ Lý) - đường Lê Duẩn(Phủ Lý) - Bệnh viện Bạch Mai cơ 

sở 2 (Phủ Lý) - Bến xe Trung tâm tỉnh Hà Nam (tỉnh Hà Nam). 

 - Chiều về: Bến xe Trung tâm tỉnh Hà Nam (tỉnh Hà Nam) - Bệnh viện Bạch Mai 

cơ sở 2 (Phủ Lý) - đường Lê Duẩn(Phủ Lý) - đường Đinh Tiên Hoàng (Phủ Lý) - 

đường Lê Hoàn (Phủ Lý) - Quốc lộ 1 - Đồng Văn - Quốc lộ 38 (nút giao Vực Vòng) - 

Cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ, Ninh Bình - đường 427 - Quốc lộ 1A - Đường 70 - Quang 

Trung (Hà Đông) - Bến xe Yên Nghĩa (thành phố Hà Nội). 

 5.2 Điểm đầu, cuối: 

 - Đầu A: Bến xe Yên Nghĩa(thành phố Hà Nội) 

 - Đầu B: Bến xe Trung tâm tỉnh Hà Nam(tỉnh Hà Nam) 

 5.3 Điểm dừng: Do các đơn vị khai thác tuyến thống nhất với các cơ quan quản lý 

đường đồng thời lắp đặt biển báo, nhà chờ, hệ thống ATGT...trước khi khai thác tuyến 

và thực hiện việc dừng, đỗ theo quy định. 

 6. Biểu đồ chạy xe, thời gian hoạt động của tuyến:  

 - Biểu đồ chạy xe: Công ty Cổ phần vận tải ô tô Hà Nam khai thác đối lưu với 

Công ty TNHH vận tải và du lịch Bảo Châu(do sở Giao thông vận tải Hà Nội quản lý 

hoạt động kinh doanh vận tải) theo phương án đối lưu 2 chiều, biểu đồ chạy xe theo 

nguyên tắc xen kẽ, luân phiên quay vòng(có phụ lục đính kèm theo) 

 - Thời gian hoạt động trong ngày:  

 + Mở bến:   Đầu A: 5h30   Đầu B: 5h00 

 + Đóng bến:  Đầu A: 19h30  Đầu B: 19h00 

 - Giãn cách chạy xe: 

+ Giai đoạn 1 (6 tháng đầu khai thác): 30 - 45 - 60 phút/lượt. 

+ Giai đoạn 2 (sau 6 tháng khai thác): 15-30phút/lượt. 

- Lượt xe hoạt động: 

+ Giai đoạn 1 (06 tháng đầu khai thác): 40 lượt/ngày. 
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+ Giai đoạn 2 (sau 6 tháng khai thác): 60 lượt/ngày. 

 7. Phương tiện, nhãn hiệu, sức chứa của xe hoạt động trên tuyến:  

 - Phương tiện: 

+ Giai đoạn 1 (6 tháng đầu khai thác): 05 xe  

+ Giai đoạn 2 (sau 6 tháng khai thác): 10 xe. 

 - Nhãn hiệu, sức chứa của xe hoạt động trên tuyến: Huyn đai,THACO, B40-B50 

 8. Giá vé: Giá vé không có trợ giá từ ngân sách nhà nước; đơn vị kinh doanh khai 

thác trên tuyến thực hiện kê khai, niêm yết giá theo quy định hiện hành. 

9. Kinh phí: Đầu tư, mua sắm phương tiện, xây dựng và bảo trì hệ thống biển 

báo, nhà chờ, vạch kẻ đường điểm dừng, đón trả khách thực hiện bằng nguồn vốn 

của đơn vị khai thác tuyến. 

10. Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/3/2019. 

 iều 2. Các ông: Trưởng phòng Quản lý vận tải - PTNL; Chánh Thanh tra sở; 

Giám đốc Công ty cổ phần vận tải ô tô Hà Nam và các phòng, ban, đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Hà Nam;          (để  báo cáo)                    

- Sở GTVT Hà Nội (để phối hợp) 

- UBND các huyện(TP): Duy Tiên, Phủ Lý(để p/h); 

- Đ/c Giám đốc Sở(để b/c);    

- Như điều 3(để t/h); 

- Bến xe 02 đầu tuyến; 

  - Công ty TNHH vận tải và DL Bảo Châu; 
- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PTNL. 

KT.  Á   ỐC 

P Ó   Á   ỐC 

 
 

 

 
 

Khổng Bình Nguyên 
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PHỤ LỤC: BIỂU  Ồ TUYẾN BUÝT KẾ CẬN 

BẾ   E YÊ       (TP HÀ N I) - BẾN XE TRUNG TÂM TỈNH HÀ NAM 

(Kèm theo Quyế  định số      /QĐ-SGTVT, ngày    /3/2019 

 của sở Giao thông vận tải Hà Nam) 
 

1.       OẠ  06   Á    ẦU KHAI THÁC: 

 

TT 
Bế  xe 

Yê   g ĩa 

Bế  xe     

tỉ    à 

Nam 

1 5:30 5:00 

2 6:15 5:45 

3 7:00 6:30 

4 7:30 7:15 

5 8:00 8:00 

6 8:30 8:45 

7 9:15 9:30 

8 10:00 10:15 

9 10:45 11:00 

10 11:30 11:45 

TT 
Bế  xe 

Yê   g ĩa 

Bế  xe     

tỉ    à 

Nam 

11 12:15 12:30 

12 13:15 13:30 

13 14:15 14:15 

14 15:00 15:00 

15 15:45 15:45 

16 16:30 16:30 

17 17:15 17:15 

18 18:00 17:45 

19 18:45 18:15 

20 19:30 19:00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.       OẠN SAU 06 THÁNG KHAI THÁC: 

 

STT 

Bế  xe 

Yê   g ĩa 

( ầu  ) 

Bế  xe     

tỉ    à  am 

( ầu B) 

 

STT 

Bế  xe 

Yê   g ĩa 

( ầu  ) 

Bế  xe     

tỉ    à  am 

( ầu B) 

1 5:30 5:00  21 13:00 13:00 

2 5:45 5:30  22 13:30 13:30 

3 6:00 5:45  23 14:00 14:00 

4 6:15 6:00  24 14:30 14:30 

5 6:30 6:15  25 15:00 15:00 

6 6:45 6:30  26 15:30 15:30 

7 7:00 6:45  27 16:00 15:45 

8 7:15 7:00  28 16:30 16:00 

9 7:30 7:15  29 16:45 16:15 

10 7:45 7:30  30 17:00 16:30 

11 8:00 8:00  31 17:15 16:45 

12 8:30 8:30  32 17:30 17:00 

13 9:00 9:00  33 17:45 17:15 

14 9:30 9:30  34 18:00 17:30 

15 10:00 10:00  35 18:15 17:45 

16 10:30 10:30  36 18:30 18:00 

17 11:00 11:00  37 18:45 18:15 

18 11:30 11:30  38 19:00 18:30 

19 12:00 12:00  39 19:15 18:45 

20 12:30 12:30  40 19:30 19:00 
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 PHỤ LỤC 01: HÀNH TRÌNH( IỂM  ẦU,  IỂM CUỐI,  IỂM DỪNG) 

TUYẾN BUÝT KẾ CẬN BẾ   E YÊ        -  

BẾN XE TRUNG TÂM TỈNH HÀ NAM 

(Kèm theo Quyế  định số      /QĐ-SGTVT, ngày    /01/2019 

 của sở Giao thông vận tải Hà Nam) 

 1. Hành trình:  

 - Chiều đi: Bến xe Trung tâm tỉnh Hà Nam (tỉnh Hà Nam) - Bệnh viện Bạch 

Mai cơ sở 2 (Phủ Lý) - đường Lê Duẩn - đường Đinh Tiên Hoàng (Phủ Lý) - 

đường Lê Hoàn (Phủ Lý) - Quốc lộ 1 - Đồng Văn - Quốc lộ 38 (nút giao Vực 

Vòng) - Cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ, Ninh Bình - đường 427 - Quốc lộ 1A - ĐT 70 

- Quang Trung (Hà Đông) - Bến xe Yên Nghĩa (thành phố Hà Nội). 

 - Chiều về: Bến xe Yên Nghĩa (thành phố Hà Nội) - Quang Trung (Hà Đông) 

- ĐT 70 - Quốc lộ 1A - đường 427 - Cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ, Ninh Bình -  nút 

giao Vực Vòng - Quốc lộ 38 - Đồng Văn  - Quốc lộ 1 - đường Lê Hoàn (Phủ Lý) - 

đường Đinh Tiên Hoàng (Phủ Lý) - đường Lê Duẩn - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 

(Phủ Lý) - Bến xe Trung tâm tỉnh Hà Nam (tỉnh Hà Nam). 

 2. Các điểm dừng, đỗ: 

 

TT Vị trí dừ g đỗ 
Km 

  ặ g 
Tuyế  TT PT 

1.  Bến xe Trung tâm tỉnh Hà Nam     
2.  Cổng bệnh viện Bạch Mai CS2     
3.  Cổng bệnh viện Việt Đức CS2     
4.  Đói diện bệnh viện Việt Đức SC2     
5.  Lối vào  ĐT Rivesi (đường Lê Duẩn)      
6.  Đối diện lối vào  ĐT Rivesi - đường Lê Duẩn     
7.  Đối diện Ng  3 Lê Duẩn – Lương Văn Đài      
8.  Ng  3 Lê Duẩn – Lương Văn Đài     
9.  Đối diện công an TP Phủ Lý      

10.  Lối vào C  TP Phủ Lý     
11.  Đối diện cổng khu đô thị Nam Trần Hưng Đao 

(Phủ Lý) 
    

12.  Lối vào  ĐT Nam Trần Hưng Đạo     
13.  Cổng Sở Giao thông tỉnh Hà Nam     
14.  Điểm trước cửa nhà số 73 Đinh Tiên Hoàng     
15.  Điểm cạnh công ty Minh Quân (đường Lê Hoàn 

- Phủ Lý) 
    

16.  Đầu cầu Châu Sơn     
17.  Gần chung cư Tiến Lộc     
18.  Điểm ga Phủ Lý     
19.  Đối diện ga Phủ Lý     
20.  Cạnh trạm bơm Lạc Tràng II     
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21.  Đối diện trạm bơm Lạc Tràng II     
22.  Đối diện lối vào  CN  im B nh     
23.  Lối vào  CN  im B nh     

  ị trí dừ g đỗ 

 

Km   ặ g 

Tuyế  TT PT 
24.  Lối vào làng Đại Cầu     
25.  Đối diện lối vào làng Đại Cầu     
26.  Lối vao x  Tiên Tân     
27.  Đối diện lối rẽ vào x  Tiên Tân (có c c, mất mặt 

biển) 
    

28.  Lối vào trường ĐH xây dựng (cơ sở thực 

nghiệm) 
    

29.  Km50+00 QL1A     
30.   Đối diện cổng cụm trường Công An Nhân Dân     
31.  Cổng cụm trường Công  n Nhân Dân     
32.  Đối diện cổng làng Hoàng Thượng - Đồng Văn     
33.  Cổng làng Hoàng Thượng - Đồng Văn     
34.  Cổng làng Hoàng Thượng - Đồng Văn     
35.  Ga Đồng Văn     
36.  Số nhà 26- Nguy n Văn Trỗi  - Đồng Văn     
37.  Số nhà 132- đường Nguy n Hữu Tiến - Đồng Văn     
38.  Đối diện cửa Siêu thị Lan Chi Mart- đường 

Nguy n Hữu Tiến 
    

39.  Cửa Siêu thị Lan Chi Mart- đường Nguy n Hữu 

Tiến 
    

40.  Lối vào  ĐT TLR Star- đường Nguy n Hữu Tiến      
41.  Đối diện  ĐT TLR Star- đường Nguy n Hữu Tiến      
42.  Điểm đối diện C   CN Đồng Văn (điểm có s n 

209) 
    

43.  Cạnh C   CN Đồng Văn      

44.  Qua Siêu thị Lanchi Mart 100m - cạnh cột mốc 

H1/13 - TL 427 
    

45.  Đối diện Công ty Sản xuất ống thép Sao Việt 

cạnh cột mốc H1/13+20m - TL 427 
    

46.  Gần cửa hàng thời trang Zulia’s (đối diện cột 

mốc H5/12) - TL 427 
    

47.  Đối diện quán cơm Luận Còi cạnh cột mốc 

H4/12 - TL 427 
    

48.  165 Thị trấn Thường Tín - Km 192 Quốc Lộ 1A     

49.  Đối diện 83 Phố Ga, thị trấn Thường Tín - Km 

191+950 Quốc Lộ 1A 
    

50.  Qua lối rẽ trạm biến áp 500 V ( hu Ga Thường 

Tín) 50m - Km 191+360 Quốc Lộ 1A 
    

51.  Đối diện Trạm biến áp 500KV- Km 191+470 

Quốc Lộ 1A 
    

52.  Đường vào Trại tạm giam số 2 - Km 190+380 

Quốc Lộ 1A 
    

53.  Đường vào Xí Nghiệp 198 - Km 189+780 Quốc 

Lộ 1A 
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54.  Đ nh Làng Văn Giáp - Km 190+550 Quốc Lộ 1A     

55.  Đối diện đường vào Làng nghề tiện Nhị Khê - 

Km 189+730 Quốc Lộ 1A 
    

56.  Đối diện tập thể Công ty 810 - Km 188+650 

Quốc Lộ 1A 
    

57.  Qua lối rẽ vào Đ nh đền làng Yên Phú 100m 

(Chiều Ga HN-Thường Tín) - Quốc lộ 1A 
    

58.  Cách đường vào Đ nh Làng Yên Phú 

150m(Chiều Thường Tín - Ga HN) - Quốc lộ 1A 
    

59.  Đối diện Cây xăng Liên Ninh - Quốc Lộ 1A     

60.  Cách đường vào UBND xã Liên Ninh 60m - Km 

187+680 Quốc Lộ 1A 
    

61.  Cách đường vào UBND xã Liên Ninh 50m - Km 

187+800 Quốc Lộ 1A 
    

62.  Trước trung tâm sửa chữa và bảo hành Hyundai 

Đông Nam - QL1A 
    

63.  Đối diên trung tâm sửa chữa và bảo hành 

Hyundai Đông Nam - QL1A 
    

64.  Đối diện nhà máy thức ăn chăn nuôi Ng c Hồi     

65.  Trước cửa hàng ép tuy ô thủy lực Bình Xuyên     

66.  Đội 7 Thôn Ng c Hồi - Km 186+350 Quốc Lộ 1A     

67.  Viện nghiên cứu trồng & phát triển cây thuốc     

68.  Cửa hàng Sơn Lucky house - Km 186+450 Quốc 

Lộ 1A 
    

69.  Qua Công ty CP Vận tải & Dịch vụ TS 15m - 

Ng c Hồi 
    

70.  Công ty công trình giao thông 124 (Km 12 + 500 

Quốc lộ 1A) - Ng c Hồi 
    

71.  Công ty 17 Lữ đoàn 17 Binh đoàn 12 - Ng c Hồi     

72.  Gần ng  3 đường Quỳnh Đô - Ng c Hồi     

73.  Qua ng  3 đường Quỳnh Đô - Ng c Hồi     

74.  Qua Khu tập thể LICÔLA 100m - Ng c Hồi     

75.  Đối diện Khu tập thể LICÔLA - Ng c Hồi     

76.  Qua ngã 3 Ng c Hồi - Phan Tr ng Tuệ 100m - 

Ng c Hồi 
    

77.  Trường CN cơ điện &PTNT - Phan Tr ng Tuệ     

78.  Nhà máy Pin Văn Điển - Phan Tr ng Tuệ     

79.  Đối diện Công ty Phân Lân Văn Điển - Phan 

Tr ng Tuệ 
    

80.  Công ty Phân Lân Văn Điển - Phan Tr ng Tuệ     

81.  Đối diện XN KD Kim Khí và D.vụ số 3 - Phan 

Tr ng Tuệ 
    

82.  Gần XNKD Kim Khí và D.vụ số 3 - Phan Tr ng Tuệ     

83.  Qua TT giáo dục TX Huyện Thanh Trì 100m - 

Phan Tr ng Tuệ 
    

84.  Gần XNKD Kim Khí và D.vụ số 1 - Phan Tr ng Tuệ     

85.  Qua Cầu Tó 150m - Phan Tr ng Tuệ     

86.  Đối diện Trường CĐ  ỹ Thuật Công Nghiệp HN 

- Phan Tr ng Tuệ 
    

87.  Trước nhà CT8B chung cư Đại Thanh - đường 

Cầu Bươu 
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88.  30 Cầu Bươu (CH điện lạnh Hồng Sĩ)     

89.  Đối diện Cty XNK Lâm nông sản số 1 Sài Gòn - 

Cầu Bươu 
    

90.  12 Cầu Bươu - Đối diện Cty xây dựng số 1     

91.  Gần đường vào Trại tạm giam - Cầu Bươu     

92.  Đối diện Công ty TNHH thương mại Đà Lạt - 

Cầu Bươu 
    

93.  Cổng thôn Yên Xá - 89 Cầu Bươu     

94.  Đối diện Tòa nhà CT2 Chung cư viện bỏng, gần 

ngã ba Yên Xá - Phùng Hưng (Hà Đông) 
    

95.  Tòa nhà CT2 Chung cư viện bỏng, gần ngã ba 

Yên Xá - Phùng Hưng (Hà Đông) 
    

96.  Viện 103 - Phùng Hưng (Hà Đông)     

97.  H c viện Quân Y - Phùng Hưng (Hà Đông)     

98.  Công ty CP Xây lắp điện Hà Tây - 113 Phùng 

Hưng (Hà Đông) 
    

99.  70 Phùng Hưng (Hà Đông)     

100.  Trung tâm Văn hóa thể thao Hà Tây     

101.  Đối diện Trung tâm Văn hóa Thông tin Tỉnh Hà 

Tây - Phùng Hưng (Hà Đông) 
    

102.  8 Quang Trung (Hà Đông) - Đối diện Nhà thờ 

Hà Đông 
    

103.  15 Quang Trung (Hà Đông)     

104.  Chi cục quản lý thị trường Hà Nội - 78 Quang 

Trung (Hà Đông) 
    

105.  85 Quang Trung (Hà Đông) - Đ nh Cầu Đơ     

106.  Nhà thi đấu Hà Đông - 182 Quang Trung (Hà Đông)     

107.  267 Quang Trung (Hà Đông)     

108.  254 Quang Trung - Hà Đông     

109.  405-407 Quang Trung (Hà Đông)     

110.  Giữa số 428 - 430 Quang Trung (Hà Đông)     

111.  521 Quang Trung (Hà Đông)     

112.  530 - 532 Quang Trung (Hà Đông)     

113.  707-709 Quang Trung, Hà Đông (cột mốc H3/15)     

114.  678 - 680 Quang Trung (Hà Đông)     

115.  807 Quang Trung (Hà Đông)     

116.  34 Ba La     

117.  Đối diện 34 Ba La - Trung cấp Y Hà Nội     

118.  Nissan Hà Đông     

119.  Đối diện Nissan Hà Đông     

120.  Đối diện Trường TH Kinh tế Hà Tây - Quốc lộ 6     

121.  Trường trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội     

122.  Bến Xe Yên Nghĩa     
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